
UBND HUYỆN AN LÃO 

TRƯỜNG TH NGUYỄN ĐỐC TÍN 

 

BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I 

NĂM HỌC: 2024 - 2025 

MÔN : TOÁN - LỚP 3 

(Thời gian làm bài 40 phút - Không kể giao đề) 
 

 

HỌ VÀ TÊN :  ......................................................................... .......     LỚP:  ..................    SBD:    ......................    

 

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc thực hiện theo yêu cầu bài. 

 

Câu 1 (1đ) Viết số: 

Số gồm 7 trăm và 5 đơn vị:  …………        Số gồm 9 trăm 6 đơn vị và 2 chục:  ….…… 
 

Đọc số:  755: ………………………………………………………………..……………                    

 

Câu 2 (1đ) a. Số ?  

1

3
  của 84 m là: …….. m                                            1/6  của 132 kg là:  ….… kg 

 

b. Nhiệt độ ở cơ thể người khi sốt cao là bao nhiêu độ C: 

    A. 35 oC                       B. 36 oC                         C. 37 oC                       D. 38 o 
 

Câu 3 (1đ) Tìm một số biết gấp số đó lên 6 lần thì được 54. Số đó là: 

     A. 6            B. 7           C. 8       D. 9 

 

Câu 4 (1đ) a. Số? 

 Dấu (<,  >,  =) điền vào chỗ chấm:         505cm    …   5m 6cm là: 

     A.  <                        B.  =                                            C.  >   

 b. Trong phép chia cho 5, số dư lớn nhất có thể được là số nào?  

     A. 4                              B. 2                               C. 1                               D. 3  

 

Câu 5 (1đ) 3 xe chở 375kg gạo. Hỏi 1 xe chở được bao nhiêu kg gạo? 

     A. 125kg gạo           B. 1 225kg gạo     C. 1 125kg gạo   D. 1 135kg gạo 

 

 

Câu 6 (0,5đ) Hình bên có:  

A. 3 góc vuông  B. 4 góc vuông   
 

C. 5 góc vuông  D. 6 góc vuông 

 

 

 

 



Câu 7 (1đ) Đặt tính rồi tính:         

           578 + 259                     532 –  356                  327 x 2        286 : 5 

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

 

Câu 8 (1đ) a. Tính                                                              b. Số?   

     932 -  56 x 4                                                                       …..… x 6 = 132 + 324 
………………………. ………………………. 

……………………….                                                        ………………………. 
 

Câu 9 (1,5đ) Bà An có 405 kg gạo. Bà đã bán đi  
1

5
  số gạo đó. Hỏi bà An còn lại 

bao nhiêu ki-lô-gam gạo? 

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

 

Câu 10 (1đ) Tìm một số biết rằng nếu lấy số đó gấp lên 6 lần thì được hiệu của 119 

và 23. 
                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

 



UBND HUYỆN AN LÃO 

TRƯỜNG TH NGUYỄN ĐỐC TÍN 

 

HƯỚNG DẪN + BIỂU ĐIỂM CHẤM 

 KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I  

MÔN: TOÁN - LỚP 3 

Năm học: 2024 - 2025 

Câu 1 (M1- 1đ) Viết số 

Số gồm 7 trăm và 5 đơn vị: 705 (0,25đ)    Số gồm 9 trăm 6 đơn vị và 2 chục: 962(0,25đ)             

Đọc số: 755: Bảy trăm năm mươi lăm. (0,5đ)                    

Câu 2 (M1- 1đ) a. Số ?  

1

3
  của 84 m là: 27m                    1/6 của 132 kg là: 22kg 

b. D. 38oC 

Câu 3 (M1- 1đ) Tìm một số biết gấp số đó lên 6 lần thì được 54. Số đó là: D. 9 

Câu 4 (M1- 1đ) Số? a. Dấu (<, >, =) điền vào chỗ chấm 505cm < 5m 6cm  

b. A. 4  

Câu 5 (M1- 1đ) A. 125kg gạo   

Câu 6. C 

Câu 7 (M1- 1đ) Đặt tính rồi tính: (Mỗi phép tính đúng được 0,25 đ, đặt tính được nửa 

tổng số điểm phép tính đó)                                                     

          578 + 259                     532 –  356                 327 x 2       286 : 5 

Câu 8 (M2- 1đ) a. Tính      (Mỗi phép tính đúng được 0,5 đ)                                                    

b. Số?   932 -  56 x 4 = 932 - 224= 708                        76 x 6 = 132 + 324 (HS điền đúng 

số 76 được 0,5đ) 
Câu 9 (M2- 1.5đ)                                     

Bài giải 

Bà An đã bán đi số ki-lô-gam gạo là:                

                              405 : 5 = 81 (kg)                         0,5đ        

                                        Bà An còn lại số ki-lô-gam gạo là:                     

                                                      405 – 81 = 324 (kg)                       0,75đ 

                                           Đáp số: 324 kg gạo           0,25đ  

Câu 10 (M3- 1đ)   

                    Ta có: ? x 6 =119 - 23 

                               ? x 6 = 96 

                               96 : 6 = 16 

 Vậy số cần tìm là 16 

                        0,25 điểm 

                        0,25 điểm 

                        0,25 điểm 

                        0,25 điểm 

                         

      (Lưu ý: Toàn bài nếu học sinh viết xấu, dập xóa trừ 0,5 điểm) 

 


